LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi sáng: Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 7/4/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

1/4

	Thứ 3

2/4
	Thứ 4

3/4

	Thứ 5

4/4

	Thứ 6

5/4

	Thứ 7

6/4
	Cn

7/4

	RHM K9 Cơ sở

Tuần 4/8
	
	
	7h-9h.B511
Ôn tập
Gãy xương, Bỏng
Bs Dũng
	
	
	7h-9h.B304
HC Tăng áp lực nội sọ
          Ts Chiến

	
	

	Y3K49A
Lý thuyết
	ĐHYD
	
	GĐB304

7h-9
Đại cương bỏng
Bs Ái
	
	A206
7h-9h

Đại cương Gãy xương

Bs Dũng
	
	
	

	Y3K49B
Lý thuyết
	ĐHYD
	
	GĐB511
9h-11h

Đại cương Gãy xương

Bs Dũng
	
	GĐB511

9h-11h

Đại cương bỏng

Bs Ái
	
	
	

	K48

TC 05
Tuần 3/10
	BVTƯThái Nguyên

Tầng 2
LS54/

LT56


	8h-8h45
Bs Dũng
10h NCCB
BS Sửu

	6h45-7h45GLS

Bs Sửu
10h ĐB

CT: Cường
TH: Chung

TK: Sửu

TN: Hải

LN: Duy

	6h45-7h45

GLS

Ts Nhật
10h ĐB

CT: Ngân

TN: Minh

TK: Sơn

TH: Chung

	6h45-7h45

GLS

Ts Anh
10h .NCCB
Bs Dũng


	8h-8h45GLS

GLS

Ts Hoàng

10h ĐB

CT: Cường
TH: Quý
TK: Sơn
TN: Hải
LN: Duy

	
	

	K48

TC06
Tuần 3/10 

	Bệnh viên A
LS 78/LT81
	8h-8h30
Bs Ái
10hĐB

TH: Cường+Dực

CT: Thắng +Ái

	8h-8h30
Bs Ngân
10h  NCCB
Bs Ngân

	8h-8h30
Bs Dũng

10hĐB

TH: Cường+Dực

CT: Thắng +Dũng

	8h-8h45
Bs Ngân
10hĐB

CT: Ngân
TH: Dực
	8h-8h30
Bs Ngân

10h30  Ls NCCB
Bs Sửu

	
	

	CT 47C BH

Tuần 7/7
	BV ĐK

Tầng 6


	6h45-7h45 GLS TS Nhật
9h-10h Điều trị

10h ĐB

CT: Dũng
TH: Quý

TK: Chiến
LN: Nhật

	7h30-8h15
 PGS Quý
9h-10h

Học tại buồng bệnh

	6h45-7h45 GLS  Ts Anh
9h-10h Điều trị

10h ĐB

CT: Ái

TN: Hải
TH: Toản

	7h30-8h15 GLS PGS Quý
9h-10h Điều trị

10h. TKLS
Bs Sửu
	7h30. Bốc thăm thi LS
Bs ĐứcB chuẩn bị

8h-11h Hỏi thi LS

5 bàn thi
	
	

	Nội trú K11

Ngoại nhi

	Tầng 4
	Đi buồng

Bs Việt
	Đi buồng

Bs Việt
	Đi buồng

Ts Anh
	Đi buồng

Ts Anh
	Tham gia mổ

BsSơn
	
	

	Nội trú K12

TK-SN

(18)

25.2 đến-21.4.2019
	Tâng 2 LS Ngoai tk

TK-SN

(6)


	Tham gia mổ

Ts Chiến
	10h30. LS vết thương sọ não
Bs Sửu
	Tham gia mổ

BsSơn
	10h30. LS CTSN nguy cơ Cao
Ts Chiến
	10h.Tham gia mổ

Ts Chiến


	
	

	
	LS Cấp

cứu bụng

(6)


	Tham gia mổ

Ts Chung
	Tham gia mổ

Ts Chung
	Tham gia mổ

BsToản
	Tham gia mổ

Ts Chung
	Tham gia mổ

BsToản 
	
	

	
	LS  Ngoại CTCH

(6)
	Tham gia mổ

Bs Cường
	10h. LS 
Gãy cổ xương đùi

Bs Cường
	Tham gia mổ

ThsTùng
	10h30. LS Đứt gân gấp bàn tay
Bs AnhB
	10h.Tham gia mổ

BsAnhB


	
	

	CKII K12
Tiêu hóa

11.2-5.4.2019
	Tâng 4
	
	Tham gia mổ

Bs Toản
	Tham gia mổ

Ts Chung
	8h. Bốc thăm bệnh án thi

Ts Anh chuẩn bị

	
	
	

	CKII K11 PT

Ngoại Bỏng
18.3 đến 19.4.2019
	BVĐK

PT
	Tham gia mổ

BsBảy
	Tham gia mổ

BsSơn
	Tham gia mổ

BsHải
	Tham gia mổ

BsBảy
	Tham gia mổ

BsSơn
	
	5h30

Hỏi thi 

Quý, AnhA, Nhật, Sửu

	CKII K11 BG

Tiết niệu
18.3 đến 17.5.2019
	BVĐK

BG
	Tham gia mổ

BsĐồng

	Đi buồng
	Tham gia mổ

Bs Đồng

	Đi buồng
	Tham gia mổ

Bs Đồng

	
	Bs Phương

	CKII K11 Bắc Ninh

11.2-5.4.2019
CTCH
	BVĐK

BN
	Tham gia mổ

BsHùng


	ĐB

Bs Tuấn
	Tham gia mổ

Bs Hùng


	ĐB

Bs Tuấn
	Tham gia mổ

BsHùng


	
	Hỏi thi
Dũng  Hoàng

Sửu

Tuấn

	CKII K11 TN

Ngoại nhi
11.3-19.4.2019
	BVĐK

TN
	Tham gia mổ


	Đi buồng

Ts Anh
	Tham gia mổ


	Bệnh án Ngoại nhi
BsSửu


	Tham gia mổ

Ts Anh
	
	

	Bộ môn
	5h thứ 2 ngày 1/4/2019  : Kiểm tra sinh viên đi thực tế 1-4.4.2019: Hoàng A, AnhB
7h30-7h45 thứ 2 ngày 1/4/2019  : Sinh hoạt dưới cờ: AnhA, Thủy, Hoàng, Sửu
14h30-15h30 thứ 2 ngày 1/4/2019  .Họp chi bộ bộ môn triển khai công tác Đảng. Mời toàn thể Đảng viên. VPBM tầng 7. Đ/C AnhA chuẩn bị nội dung
15h45-17h thứ 2 ngày 1.4.2019  .Bình giảng cấp bộ môn sau một năm thỉnh giảng: Bs Ngân, Bs Đức B Chuẩn bị 

                                                                                    Mời hội đồng khoa học bộ môn. PGS Quý chủ trì
4h thứ 3 ngày 2.4.2019. Tham gia hội nghị đào tạo Nội trú tại Quảng Ninh: Ts Anh

8h45 thứ 3 ngày 2.4.2019. Dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ĐHTN. Trung tâm Hội nghị - ĐHTN.  Quý, Sửu. Hoàng. Anh. Chiến  Nhật
7h30-17h thứ 4 ngày 3.4.2019Tham dự Hội thảo - Triển lãm khoa học tại ĐHTN bối canht 4.0. Sửu, Anh, Hoàng, Chiến, Nhật . Quý

7h30-17h thứ 5 ngày 4.4.2019.Hội thảo thống nhất tổng thể chương trình tính chuyên nghiệp – chương trình đào tạo đổi mới ngành Y khoa
Sửu. Anh, Nhật, Đức, Ái, Bình, Phương, Dũng , Thảo. Giảng đường thông minh

15:30 - 17:00 thứ 6 5.4.2019. Nghiệm thu Chương trình đào tạo định hướng chuyên khoa thần kinh. Bs Sửu
Kiểm tra sinh viên thực tế tốt nghiệp theo kế hoạch và theo Quyết định: 
                                        Đoàn 3 từ 1-4.4 tại BG-LS: Ts Hoàng

                                             Đoàn 4 từ 1-4.4 tại Bắc Ninh-VP: AnhB
Phụ trách các lớp luân khoa

PHỤ TRÁCH RHMK9; TS Nhật

PHỤ TRÁCH CT47 Ts Anh
Phụ trách Y3K49A: Bs Ái + Đức B
Phụ trách Y3K49B: Bs ĐứcA +Bs AnhB
Phụ trách Y4TC05 : Bs Đức A

Phụ trách Y4TC 6: Ts Anh

Phụ trách Y6 Thực tế TN: Ts Hoàng

Phụ trách NT 11  tín chỉ  Gan mật : PGS Quý

Nội trú K12 TK-SN: Ts Chiến

CKII K11 Thái nguyên: Ngoại nhi: Ts Anh

CKII K11 Bắc Ninh: Gs Sơn +BsHùng

CKII K11 Phú thọ: TC Bỏng: CKII Bs Hải + Bs Bảy

CKII K11 Bắc Giang: Tiết niệu  BsĐồng
                                                                                                    Bs Thảo học CKII Tại Hà Nội

* Các Thầy tự xem lịch chung của nhà trường                                            


LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI

Buổi chiều: Từ ngày 1/4/2019 đến ngày 7/04/2019
	Lớp
	Địa điểm
	Thứ 2

1/4

	Thứ 3

2/4
	Thứ 4

3/4

	Thứ 5

4/4

	Thứ 6

5/4

	Thứ 7

6/4
	Cn

7/4

	K49A1:

(N01+N02+1/2N3)
/K49B1:(N01+N02)
Tuân 2/10
	ĐKTW

Tầng 2
	A1

13h30-14h30

 GLS 
Bs Sửu
14h30-16h

Học tại buồng bệnh
TK: NT Giang

CT: NT Tuấn

TH: Chung
TN: Hải
	A1

13h30
GLS  
TsChiến
14h30-16h

Học tại buồng bệnh
TK: Chiến

CT: Dũng

TH: Quý
16h
  Khám một bệnh nhân CT Ngực

Ts Nhật

( Tầng 2 Ngoại TKSN)
	A1

13h30
GLS  
TsNhật
14h30-16h

Học tại buồng bệnh
TK: Chiến

CT: Dũng

TH: Quý

TN: Minh
16h. Bó bột trong ngoại khoa
Bs Ái
	B1

13h30 GLS

Ts Anh
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh
TK: Chiến

CT: Dũng

TH: Quý

TN: Hải

TK: hoàng

16h. Bó bột trong ngoại khoa

Bs Dũng
	B1

13h30 GLS 
TsHoàng
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h
 Khám dẫn lưu
( Tầng 2 Ngoại TKSN)Ts Anh
	B1

13h30 GLS 
TsAnh

	

	K49A2:

(N04+N05+1/2N3)
/K49B1:(N03+N04)
Tuân 2/10
	BV A

	A2

13h30-14h30

 GLS 
BS Dũng
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h ĐB

     CT: Dũng
TH: Dực

	A2

13h30 GLS

BS Ngân
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h
  Khám một bệnh nhân CT Ngực

Bs Ngân


	A2

13h30 GLS

BS ĐứcB
16h. Bó bột trong ngoại khoa

Bs Sửu
	B2

13h30
 BS Ngân
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h. Bó bột trong ngoại khoa

Bs Sửu

	B2

13h30 
GLS Ts Chiến
14h45-15h45

Học tại buồng bệnh

16h
  Khám dẫn lưu

Bs Ngân
	B2

13h30 
GLS Bs Thảo

16h. Khám tiết niệu

Bs Thảo


	

	RHMK9

Ngoại cơ sở
Tầng 4/7
	Tầng 6
	13h30. GLS
Ts Nhật

15h30 Đi buỗng

CTCH:NT Tuấn
TH: Toản
LN: NT Mạnh
	13h30 GLS

Bs Ái
15h30. ĐB

CTCH:Dũng

TH: Toản

TK: Sửu

	13h30 GLS

Bs Ngân
15h30. ĐB

CTCH:Ngân
TH: ĐứcA

TK: Hoàng

	13h-15h ôn tập: CTSN/ĐC Gãy xương
Bs Ái

17h-17h15

 Kiểm tra TX

N1: Ái

N2: Thủy


	
	
	

	Y4K48 TC05
	ĐH

YD
	C203
13h-15h

Gãy xương chi trên
Bs Ái
	
	C307
13h-15h

Viêm tụy cấp, Sỏi mật
PGS Quý
	
	C203

13h-15h

Gãy xương chi dưới
Bs Dũng

	
	

	Y4K48 TC06
	ĐHYD
	C203

15-17h

Gãy xương chi trên

Bs Ái
	
	C203

15-17h

Viêm tụy cấp, Sỏi mật

PGS Quý
	
	C203

15-17h

Gãy xương chi dưới

Bs Dũng

	
	

	Nội trú K11

Ngoại ganmật
14.1-22.3.2019

	VPBM Tầng 6
	
	
	Tự ôn tập
	
	Tự ôn tập
	

	Nội trú 12

TKSN
	Tầng 2
	
	
	14h. CTSN nặng

Bs Sửu
	
	16h. Mở sọ giảm áp
Ts Chiến
	

	CKII K11 PT

Ngoại Bỏng
18.3 đến 19.4.2019
	BVĐK

PT
	
	14h. Bỏng hóa chất
Bs Bảy
	
	
	14h. Giai đoạn sốc bỏng
Bs Hải
	

	CKII K11 BG

Tiết niệu
18.3 đến 17.5.2019
	BVĐK

BG
	Bốc Thăm chuyên đề tiết niệu
	
	
	
	
	14h. Sỏi niệu
K tiết niệu
Bs Phương

	CKII K11 Bắc Ninh

11.2-5.4.2019
CTCH
	BVĐK

BN
	
	
	
	
	
	

	CKII K11 TN

Ngoại nhi
18.3-19.4.2019
	BVĐK

TN
	
	
	
	14h.Dị tật tiết niệu ở trẻ em

Bs Phương
	
	

	CKII K12
Tiêu hóa

11.2-5.4.2019
	Tâng 4
	
	15h. CĐ


	
	
	14h. Thi LS và CĐ

B1: Quý +Toản ( Tầng 6 VPBM)
B2: AnhA, BìnhB, Sửu

(VPBM)
	


	
	


* Các Thầy tự xem lịch chung của nhà trường                                            
